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1 21598 Trần Ngọc Bình Nam 04/07/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

2 21437 Nguyễn Anh Duy Nam 11/12/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

3 21430 Trương Trung Kiên Nam 20/04/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4 21573 Lê Quỳnh Tuấn Kiệt Nam 17/04/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

5 21541 Bùi Tấn Linh Nam 10/10/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6 21586 Đỗ Hùng Minh Nam 28/05/2007 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7 21439 Nguyễn Hoàng Minh Nam 15/02/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

8 21590 Trần Như Minh Nam 28/08/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

9 21457 Nguyễn Đức Nhân Nam 02/08/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

10 21459 Lý Hoàng Phúc Nam 17/10/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

11 21602 Lư Hoàng Phước Nam 11/02/2009 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

12 21426 Nguyễn Xuân Thiên Nam 19/05/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

13 21515 Võ Đình Toàn Nam 18/03/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

14 21451 Hồ Nguyễn Minh Trung Nam 21/07/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

15 21447 Đặng Anh Tuấn Nam 06/03/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

16 21516 Nguyễn Thanh Việt Nam 17/11/2010 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

17 21514 Mai Phương Linh Nữ 24/01/2007 Công nghệ may

18 21576 Phan Thị Hồng Thắm Nữ 19/06/2006 Công nghệ may

19 21519 Lê Thị Ngọc Thi Nữ 28/09/2010 Công nghệ may

20 21640 Huỳnh Thanh Thùy Nữ 12/12/2010 Công nghệ may

21 21583 Trần Bảo An Nam 11/11/2002 Điện công nghiệp

22 21560 K' Quân Nhỉ Hào Nam 28/01/2010 Điện công nghiệp

23 21592 Nguyễn Trần Hoàng Hưng Nam 19/09/2008 Điện công nghiệp

24 21458 Huỳnh Gia Huy Nam 22/04/2010 Điện công nghiệp

25 21463 Trần Thiện Minh Khang Nam 14/09/2010 Điện công nghiệp

26 21411 Đỗ Trọng Khôi Nam 01/01/2010 Điện công nghiệp

27 21493 Nguyễn Võ Hoàng Long Nam 16/01/2010 Điện công nghiệp

28 21445 Huỳnh Hoài Minh Nam 25/01/2009 Điện công nghiệp

29 21545 Nguyễn Phát Thành Phong Nam 18/08/2006 Điện công nghiệp

30 21414 Lương Nguyễn Minh Tâm Nam 12/04/2010 Điện công nghiệp

31 21527 Nguyễn Ngọc Triền Nam 13/01/2010 Điện công nghiệp

32 21448 Nguyễn Nam Vương Nam 14/10/2010 Điện công nghiệp

33 21601 Huỳnh Mỹ Duyên Nữ 07/04/2006 Kế toán doanh nghiệp

34 21599 Nguyễn Nam Quốc Nam 25/07/2006 Kế toán doanh nghiệp
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35 21603 Nguyễn Tố Quyên Nữ 27/02/2005 Kế toán doanh nghiệp

36 21636 Ngô Nguyễn Minh Thảo Nữ 07/07/2001 Kế toán doanh nghiệp

37 21600 Dương Thị Ngọc Trâm Nữ 30/07/2004 Kế toán doanh nghiệp

38 21528 Nguyễn Vĩnh Hảo Nam 15/08/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn

39 21452 Trần Văn Gia Luân Nam 25/08/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn

40 21469 Ngô Kim Ngọc Nữ 05/06/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn

41 21408 Nguyễn Bảo Nguyên Nữ 29/10/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn

42 21551 Đặng Tiến Pháp Nam 07/03/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn

43 21503 Phan Triệu Phú Nam 10/06/2002 Kỹ thuật chế biến món ăn

44 21010 Trần Thanh Sang Nam 20/12/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn

45 21629 Nguyễn Huỳnh Bảo Sơn Nam 17/06/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn

46 21466 Nguyễn Đức Tài Nam 04/08/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn

47 21656 Nguyễn Văn Toàn Nam 04/09/2005 Kỹ thuật chế biến món ăn

48 21407 Trần Quốc Toàn Nam 28/05/2006 Kỹ thuật chế biến món ăn

49 21471 Trần Xuân Trưởng Nam 19/04/2008 Kỹ thuật chế biến món ăn

50 21403 Nguyễn Quốc Tường Nam 30/11/2010 Kỹ thuật chế biến món ăn

51 21443 Nguyễn Thị Thu Yến Nữ 18/02/2009 Kỹ thuật chế biến món ăn

52 21444 Nguyễn Tiến Phát Nam 21/12/2009 Nghiệp vụ lễ tân

53 21626 Nguyễn Thanh Sang Nam 17/09/2010 Nghiệp vụ lễ tân

54 21639 Trần Ngọc Bảo Thắm Nữ 16/06/2010 Nghiệp vụ lễ tân

55 21431 Hoàng Đức Gia Bảo Nam 20/06/2010 Quản trị khu Resort

56 21529 Nguyễn Nhật Bảo Long Nam 18/10/2010 Quản trị khu Resort

57 21660 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân Nữ 16/02/2010 Quản trị khu Resort

58 21643 Bờ Rông Thị Kim Nguyệt Nữ 15/10/2010 Quản trị khu Resort

59 21435 Trần Hiệp Quốc Nam 24/04/2009 Quản trị khu Resort

60 21429 Võ Thanh Sang Nam 10/05/2010 Quản trị khu Resort

61 21540 Lâm Quốc Bảo Nam 01/12/2001 Tin học ứng dụng

62 21580 Trần Võ Minh Châu Nữ 09/05/2010 Tin học ứng dụng

63 21521 Phạm Minh Huy Nam 09/08/2007 Tin học ứng dụng

64 21432 Lê Duy Trọng Khang Nam 30/09/2009 Tin học ứng dụng

65 21588 Nguyễn Đinh Minh Khoa Nam 11/01/2000 Tin học ứng dụng

66 21597 Nguyễn Thành Phúc Nam 18/12/2010 Tin học ứng dụng

67 21422 Vũ Thiên Sơn Nam 27/10/2010 Tin học ứng dụng

Trang 2


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-10T10:50:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
	Kèm theo văn bản số 225/TB-CĐBT của TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN




